
UBND TỈNH LAI CHÂU Biểu số 52/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 CHI GIAO 

THÔNG 

 CHI NÔNG 

NGHIỆP, LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN 

 TỔNG SỐ      1.998.845       30.564       21.800       26.936                 -                -       75.000              -    1.318.316          744.645          344.378         25.700                     - 

       1 
 Ban QL công trình dự án phát triển kinh tế 

xã hội huyện Mường Tè 
      224.855    224.855         91.605       131.000 

       2 
 Ban QLDA các công trình xây dựng cơ 

bản huyện Nậm Nhùn 
        123.439      97.739           7.658         39.085      25.700 

       3 
 Ban QLDA đầu tư xây dựng  các công 

trình giao thông 
        358.839    358.839       348.000 

       4 
 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình Dân Dụng và Công nghiệp 
        213.800    17.400    18.800    75.000    102.600 

       5 
 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
          77.647      77.647         77.647 

       6  Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ           86.014      86.014         48.014         25.000 

       7 
 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than 

Uyên 
          46.815      46.815         45.025           1.790 

       8  Ban QLDA huyện Phong Thổ           40.500      40.500         40.500 

 CHI VĂN 
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TIN 

 CHI PHÁT 
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ĐẢM XÃ HỘI 

 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày         /01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu)  
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       9  Ban QLDA huyện Tam Đường           75.720      75.720         57.720         18.000 

     10  Ban QLDA thành phố Lai Châu           39.123      39.123           3.623 

     11 
 Ban QLDA xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi 

thường di dân Tái định cư huyện Tân Uyên 
          22.650      22.650         20.400 

     12  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh         110.821      82.100         82.100 

     13  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu           25.360        3.000           3.000 

     14  Công An tỉnh           17.881 

     15  Sở Kế hoạch và Đầu tư           11.858      11.858 

     16  Sở Thông tin và truyền thông           12.300    12.300 

     17  Văn phòng Tỉnh ủy             9.500      9.500 

     18 
 Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn 
          48.856      48.856         48.856 

     19  Sở Giáo dục và Đâò Tạo           13.164    13.164 

     20  Sở Y tế             8.136      8.136 

     21  Ngân sách tỉnh           41.500 

     22  Thành phố Lai Châu           91.847 
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     23  Huyện Tam Đường           27.565 

     24  Huyện Phong Thổ           42.221 

     25  Huyện Sìn Hồ           38.056 

     26  Huyện Mường Tè           37.665 

     27  Huyện Than Uyên           43.004 

     28  Huyện Tân Uyên           41.374 

     29  Huyện Nậm Nhùn           25.934 

     30  Các dự án chưa phân bổ            40.101 

     31  Bội chi              2.300 
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